
          ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 4, THÁNG 11 NĂM 2023

 Kèm theo Quyết định số: 745 /QĐ-ĐHKT ngày 10 /11/2023 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế
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1. Ngành Hệ thống thông tin quản lý, khóa 2019-2023

1 1 19K4081036 Nguyễn Viết Anh Khoa 03/08/2001 Nam 2.73 Khá

2. Ngành Kế toán, khóa 2019-2023

2 1 19K4051323 Trần Thị Uyên Phương 29/09/2001 Nữ 2.59 Khá

3 2 19K4051456 Hoàng Thị Kim Uyên 17/05/2001 Nữ 2.83 Khá

4 3 19K4051163 Trần Ngọc Nguyên Khôi 01/07/2001 Nam 2.45 Trung bình

5 4 19K4051296 Nguyễn Đắc Minh Nhiên 07/03/2001 Nữ 2.69 Khá

6 5 19K4051164 Lê Nguyễn Ngọc Khuyên 26/06/2001 Nữ 2.49 Trung bình

7 6 19K4051297 Cái Thị Quỳnh Như 07/04/2001 Nữ 2.55 Khá

8 7 19K4051312 Trần Thị Thùy Nương 24/01/2001 Nữ 3.12 Khá

9 8 19K4051382 Trần Anh Thư 18/03/2001 Nữ 2.69 Khá

10 9 19K4051459 Phạm Gia Uyên 07/03/2001 Nữ 2.63 Khá

11 10 19K4051033 Võ Thị Bảo Châu 24/05/2001 Nữ 2.23 Trung bình

12 11 19K4051147 Nguyễn Dương Khánh Huyền 03/09/2001 Nữ 2.28 Trung bình

13 12 19K4051334 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24/10/2001 Nữ 3.41 Giỏi

14 13 19K4051432 Đoàn Bùi Mai Trinh 07/11/2001 Nữ 3.15 Khá

15 14 19K4051104 Nguyễn Thị Hiền 15/12/2000 Nữ 2.66 Khá

16 15 19K4051317 Cao Hữu Phúc 18/10/2001 Nam 2.23 Trung bình

17 16 19K4051321 Nguyễn Thị Ánh Phương 01/09/2001 Nữ 2.46 Trung bình

3. Ngành Kiểm toán, khóa 2019-2023

18 1 18K4131005 Hồ Thị Mỹ Duyên 01/07/2000 Nữ 3.43 Giỏi

19 2 19K4131028 Châu Viết Nguyên 26/12/2001 Nam 2.28 Trung bình

4. Ngành Kinh doanh thương mại, khóa 2019-2023

20 1 19K4041043 Mai Nhật Huy 10/03/2001 Nam 2.76 Khá

21 2 19K4041045 Đặng Thu Huyền 04/10/2001 Nữ 3.06 Khá

22 3 19K4041057 Nguyễn Thị Hoài Linh 29/08/2001 Nữ 2.84 Khá

23 4 19K4041101 Nguyễn Ngọc Quý 13/08/2001 Nam 2.46 Trung bình

24 5 19K4041139 Lê Thị Bảo Vy 02/09/2001 Nữ 2.67 Khá

25 6 19K4041006 Hồ Thị Minh Ánh 01/04/2001 Nữ 3.31 Giỏi
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26 7 19K4041018 Nguyễn Văn Công 08/09/2001 Nam 2.95 Khá

27 8 19K4041038 Trần Lê Hoa 08/02/2001 Nữ 2.44 Trung bình

28 9 19K4041128 Ngô Nguyễn Quỳnh Trang 12/02/2001 Nữ 2.91 Khá

29 10 19K4041134 Hồ Văn Tùng 16/04/2000 Nam 3.38 Giỏi

5. Ngành Kinh tế, khóa 2019-2023

30 1 19K4011221 Phan Thị Quỳnh Như 17/09/2001 Nữ 2.52 Khá

31 2 19K4011277 Hoàng Thu Thảo 10/11/2001 Nữ 2.70 Khá

32 3 19K4011061 Nguyễn Hương Giang 20/10/2001 Nữ 2.54 Khá

33 4 19K4011141 Lê Thị Mỹ Linh 13/08/2001 Nữ 2.57 Khá

34 5 19K4011143 Nguyễn Thành Linh 06/01/2001 Nam 2.53 Khá

35 6 19K4011291 Phạm Thị Hoài Thu 23/01/2001 Nữ 2.93 Khá

36 7 19K4011309 Hồ Đắc Tiến 24/10/2001 Nam 2.69 Khá

37 8 19K4011355 Lê Thị Cẩm Vân 13/06/2001 Nữ 3.03 Khá

38 9 19K4011275 Đặng Thị Thu Thảo 27/01/2001 Nữ 2.73 Khá

6. Ngành Kinh tế chính trị, khóa 2019-2023

39 1 19K4061002 Nguyễn Thị Hồng Ân 12/04/2001 Nữ 2.63 Khá

40 2 19K4061035 Lê Thị Mai Quỳnh 26/10/2001 Nữ 2.94 Khá

41 3 19K4061046 Trần Thị Tình 08/11/2001 Nữ 2.75 Khá

7. Ngành Marketing, khóa 2019-2023

42 1 19K4091121 Phạm Thị Thanh Nhàn 18/08/2001 Nữ 2.73 Khá

43 2 19K4091034 Trần Thị Hằng 20/12/2001 Nữ 2.73 Khá

8. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2019-2023, (chất lượng cao)

44 1 19K4029026 Trương Thị Ly 14/10/2001 Nữ 3.48 Giỏi

45 2 19K4191002 Dương Bình Minh 06/06/2001 Nữ 3.14 Khá

46 3 19K4191004 Nguyễn Lê Tiến Thành 19/06/2001 Nam 2.29 Trung bình

47 4 19K4171002 Nguyễn Vân Anh 29/12/2001 Nữ 3.05 Khá

48 5 19K4171014 Lê Anh Hoàng 28/11/2001 Nam 2.97 Khá

49 6 19K4171069 Nguyễn Lê Kiều Trinh 13/01/2001 Nữ 3.08 Khá

9. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2019-2023

50 1 19K4021608 Nguyễn Hoàng Vũ 06/11/2001 Nam 2.80 Khá

51 2 19K4021124 Nguyễn Thị Diệu Hằng 21/03/2001 Nữ 3.08 Khá

52 3 19K4021274 Trần Ngọc Bảo Minh 19/01/2001 Nam 2.54 Khá

53 4 19K4021017 Ngô Lê Vân Anh 08/05/2001 Nữ 2.74 Khá

54 5 19K4021096 Trần Văn Duy 18/09/2001 Nam 2.42 Trung bình

55 6 19K4021587 Lê Trần Tú Uyên 13/08/2001 Nữ 2.85 Khá
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56 7 19K4021044 Nguyễn Lê Quỳnh Châu 30/11/2001 Nữ 3.14 Khá

57 8 19K4021114 Đậu Đăng Hải 15/02/2001 Nam 2.70 Khá

58 9 19K4021240 Thái Thị Loan 02/09/2001 Nữ 2.52 Khá

59 10 19K4021333 Phan Ngọc Thành Nhân 22/02/2000 Nam 2.81 Khá

60 11 19K4021453 Nguyễn Thị Thành 16/06/2001 Nữ 2.84 Khá

61 12 19K4021024 Trần Hoàng Mỹ Anh 20/06/2001 Nữ 2.88 Khá

62 13 19K4021539 Nguyễn Mai Trang 05/05/2001 Nữ 3.03 Khá

63 14 19K4021068 Trần Nguyễn Tiến Đạt 06/05/2001 Nam 3.04 Khá

64 15 19K4021210 Nguyễn Đình Đăng Khoa 03/01/2001 Nam 2.72 Khá

65 16 19K4021202 Dương Văn Hỷ 05/07/2001 Nam 2.70 Khá

66 17 19K4021314 Ngô Thị Hoài Ngọc 24/10/2001 Nữ 2.61 Khá

67 18 19K4021411 Phạm Văn Quý 01/04/2001 Nam 2.73 Khá

10. Ngành Quản trị nhân lực, khóa 2019-2023

68 1 19K4031014 Trương Thị Lài 28/05/2001 Nữ 3.14 Khá

11. Ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa 2019-2023

69 1 19K4071069 Lê Thị Huệ 28/05/2001 Nữ 2.54 Khá

70 2 19K4071145 Trần Hữu Phước 04/07/2001 Nam 2.60 Khá

71 3 19K4071153 Lê Xuân Diễm Quỳnh 16/10/2001 Nữ 3.38 Giỏi

72 4 19K4071171 Đào Thị Minh Thúy 01/05/2000 Nữ 2.53 Khá

73 5 19K4071191 Nguyễn Thị Tú Trinh 25/11/2001 Nữ 2.51 Khá

74 6 19K4071087 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/03/2001 Nữ 2.36 Trung bình

75 7 19K4071115 Phạm Thị Như Ngọc 20/04/2001 Nữ 3.03 Khá

76 8 19K4071054 Nguyễn Thị Thúy Hiền 13/03/2001 Nữ 2.58 Khá

77 9 19K4071120 Huỳnh Thị Thu Nguyệt 04/12/2000 Nữ 2.81 Khá

78 10 19K4071203 Võ Nguyên Tường Vi 07/07/2001 Nữ 3.21 Giỏi

79 11 19K4071212 Nguyễn Thị Như Ý 12/02/2001 Nữ 2.80 Khá

12. Ngành Thống kê kinh tế, khóa 2019-2023

80 1 19K4111006 Hoàng Phan Khánh Ngọc 28/02/2001 Nữ 2.46 Trung bình

13. Ngành Thương mại điện tử, khóa 2019-2023

81 1 19K4151033 Lê Bá Trọng Khiêm 02/10/2001 Nam 2.64 Khá

82 2 19K4151016 Nguyễn Thị Ngân Hà 03/11/2001 Nữ 2.79 Khá

83 3 19K4151054 Lương Văn Nghĩa 12/10/2001 Nam 2.97 Khá

84 4 19K4151102 Phan Thị Tươi 13/12/2001 Nữ 2.76 Khá
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85 1 19K4029005 Võ Quang Bảo Châu 04/03/2001 Nữ 2.98 Khá

15. Ngành Kế toán, khóa 2018-2022, chương trình 2

86 1 17A5011019 Võ Thị Kim Anh 11/07/1999 Nữ 2.94 Khá

16. Ngành Kế toán, khóa 2018-2022

87 1 18K4051033 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17/01/2000 Nữ 2.44 Trung bình

88 2 18K4051363 Nguyễn Thị Thanh Tâm 09/05/2000 Nữ 2.79 Khá

17. Ngành Kiểm toán, khóa 2018-2022

89 1 18K4135002 Syyalath Xeun 06/03/1998 Nam 2.05 Trung bình

18. Ngành Kinh tế, khóa 2018-2022, chương trình Chất lượng cao

90 1 18K4161006 Lê Thị Hồng Nhung 27/02/2000 Nữ 2.68 Khá

19. Ngành Kinh tế, khóa 2018-2022

91 1 18K4011222 Nguyễn Hoàng Nhật Quang 05/06/1996 Nam 2.76 Khá

92 2 18K4011229 Trần Thị Lệ Quyên 02/03/2000 Nữ 2.49 Trung bình

20. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2018-2022

93 1 18K4021064 Phạm Hải Đăng 01/05/2000 Nam 2.45 Trung bình

94 2 18K4021005 Huỳnh Thị Diệu Anh 24/11/2000 Nữ 3.50 Giỏi

21. Ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa 2018-2022

95 1 18K4071042 Nguyễn Hữu Phúc Hiếu 23/07/2000 Nam 2.50 Khá

22. Ngành Hệ thống thông tin quản lý, khóa 2017-2021

96 1 17K4081023 Lê Thị Thùy Linh 19/09/1999 Nữ 2.73 Khá

97 2 17K4081024 Ngô Thị Diệu Linh 03/01/1999 Nữ 2.57 Khá

98 3 17K4081061 Võ Thuấn 11/03/1998 Nam 2.79 Khá

23. Ngành Kế toán, khóa 2017-2021

99 1 17K4051086 Dương Diệu Hằng 14/12/1999 Nữ 2.87 Khá

24. Ngành Kinh tế, khóa 2017-2021

100 1 17K4011283 Lê Thị Kiều Tiên 24/06/1999 Nữ 2.77 Khá

25. Ngành Marketing, khóa 2017-2021

101 1 17K4091092 Bùi Phúc Phong 05/09/1999 Nam 2.15 Trung bình

26. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2017-2021

102 1 17K4021039 Nguyễn Văn Phước Đạt 31/07/1999 Nam 2.24 Trung bình

27. Ngành Quản trị nhân lực, khóa 2017-2021

103 1 17K4031033 Trần Hữu Tá 01/07/1999 Nam 2.60 Khá

28. Ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa 2017-2021

104 1 17K4071115 Phạm Hồng Vi 22/08/1999 Nữ 2.03 Trung bình

14. Ngành Quản trị kinh doanh, đào tạo Liên kết Viện Tallaght, khoá 2019-2023
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29. Ngành Hệ thống thông tin quản lý, khóa 2016-2020

105 1 15K4081059 Huỳnh Thị Lành 01/06/1997 Nữ 2.70 Khá

30. Ngành Kinh tế nông nghiệp, khóa 2016-2020

106 1 16K4101073 Võ Văn Nhân 27/05/1997 Nam 2.13 Trung bình

31. Ngành Quản trị nhân lực, khóa 2016-2020

107 1 16K4031040 Phạm Thị Ngọc Quí 27/05/1998 Nữ 2.41 Trung bình

32. Ngành Hệ thống thông tin quản lý, khóa 2015-2019

108 1 15K4081080 Bùi Thị Thu Ngân 27/12/1997 Nữ 2.34 Trung bình

33. Ngành Kế toán, khóa 2015-2019

109 1 15K4051025 Lê Thị Mỹ Hạnh 07/02/1996 Nữ 2.39 Trung bình

34. Ngành Kiểm toán, khóa 2015-2019

110 1 15K4131034 Nguyễn Hoàng Thanh Hảo 04/11/1996 Nữ 2.11 Trung bình

35. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2015-2019

111 1 15K4021099 Phạm Đức Năng 08/08/1992 Nam 2.50 Khá

36. Ngành Kinh doanh thương mại, khóa 2014-2018

112 1 14K4041216 Huỳnh Thị Thuỷ Tiên 17/12/1995 Nữ 2.24 Trung bình

37. Ngành Kế toán, khóa 2022-2023, liên thông từ  Cao đẳng

113 1 22LTH4053003 Nguyễn Thị Thúy Trinh 06/05/1989 Nữ 3.51 Giỏi

38. Ngành Kế toán, khóa 2021-2023, liên thông từ  Cao đẳng

114 1 DT20LTH4050005 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/10/1993 Nam 2.96 Khá

39. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2019-2022, liên thông từ  Cao đẳng

115 1 19LTH4023004 Trần Thị Cẩm Linh 11/06/1997 Nữ 2.98 Khá

40. Ngành Kế toán, khóa 2018-2021, văn bằng 2

116 1 18HUE4056016 Nguyễn Hoài Nam 12/07/1995 Nam 2.80 Khá

Danh sách này có 116 sinh viên được công nhận tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG


